
TT 2026 2027 2028 2029 2030

Tỷ lệ đất 
cây xanh đô 
thị phải đạt 

được đến 
năm 2030 

(m2/người)

2026 2027 2028 2029 2030

Tỷ lệ đất cây 
xanh sử dụng 
công cộng đô 
thị phải đạt 

được đến 
năm 2030 

(m2/người)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1
Thành phố Quy 
Nhơn

I       134,2 293.263 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 15,89 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 7,93

2 Thị xã An Nhơn III       876,5 210.000 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 11,40 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 4,37

3 Thị xã Hoài Nhơn III       374,5 240.000 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 15,08 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 6,45

4 Huyện Tây Sơn IV 140,0     140.000 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 10,18 5,9 5,91 5,91 5,91 5,91 6,91

5 Huyện Phù Mỹ 45,3       75.115 3,86 9,86 12,00 10,28 4,23 8,97 3,86 9,86 11,00 8,28 4,23 8,46

5.1 Thị trấn Phù Mỹ V         8,59 17.865 2,70 4,95 2,25 1,83 1,83 11,94 2,70 4,95 2,25 1,83 1,83 11,80

5.2
Thị trấn Bình 
Dương

V       14,01 9.789 0,91 1,91 1,00 0,00 0,00 8,27 0,91 1,91 1,00 0,00 0,00 8,06

5.3 Xã Mỹ Chánh V       12,03 18.951 0,00 2,00 3,00 1,90 0,90 8,43 0,00 2,00 3,00 1,90 0,90 8,32

5.4 Xã Mỹ Thành V         9,17 15.868 0,25 1,00 2,75 2,00 0,00 8,16 0,25 1,00 2,75 2,00 0,00 8,05

5.5 Xã Mỹ An V           1,5 12.642 0,00 0,00 3,00 4,55 1,50 8,05 0,00 0,00 2,00 2,55 1,50 5,67

6 Huyện Phù Cát V 118,6     77.200 4,22 4,84 6,98 5,01 4,79 8,41 3,52 4,15 6,28 3,74 3,52 6,55

6.1 Thị trấn Ngô Mây V 74,3       18.900 1,40 1,40 1,40 0,73 0,73 10,00 1,40 1,40 1,40 0,16 0,16 8,30

6.2 Thị trấn Cát Tiến V 17,9       20.500 0,62 0,62 1,59 1,26 1,04 8,99 0,55 0,55 1,52 1,19 0,97 6,49

PHỤ LỤC 3

GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2026-2030

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ VÀ CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG 

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-UBND ngày      tháng       năm 2024 của UBND tỉnh Bình Định)

Đầu tư, phát triển cây xanh đô thị (ha) Đầu tư, phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị (ha)
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(người) 

Loại 
đô thị

Tên đô thị trên địa 
bàn huyện/thị 
xã/thành phố



2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

6.3 Xã Cát Khánh V 12,4       19.300 1,35 1,35 1,35 0,39 0,39 9,01 0,97 0,97 0,97 0,00 0,00 6,50

6.3 Xã Cát Hanh V 14,0       18.500 0,84 1,47 2,63 2,63 2,63 8,00 0,60 1,23 2,39 2,39 2,39 6,00

7 Huyện Tuy Phước IV 86,7       132.986 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 7,48 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,25

8 Huyện Hoài Ân 22,5       18.438 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 10,42 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 9,25

8.1
Thị trấn Tăng Bạt 
Hổ

V 18,0       10.500 0,60 0,60 0,6 0,6 0,60 13,99 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 11,95

8.2 Xã Ân Tường Tây V 4,5          7.938 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 8,10 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 6,67

9 Huyện An Lão 7,6          14.728 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 13,59 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 13,59

9.1 Thị trấn An Lão V 3,5          4.175 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 18,70 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 18,70

9.2 Xã An Hòa V 4,0          10.553 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 11,57 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 11,57

10 Huyện Vân Canh 59,8       26.500 11,63 13,45 10,51 7,72 5,23 32,76 7,93 10,95 6,76 1,84 2,80 17,63

10.1 Thị trấn Vân Canh V 19,6       10.500 1,25 4,53 0,40 0,38 1,86 10,49 1,25 4,53 0,40 0,38 1,86 9,89

10.2 Xã Canh Vinh V 40,2       16.000 10,38 8,93 10,12 7,35 3,37 47,38 6,68 6,43 6,36 1,46 0,94 22,71

11
Huyện Vĩnh 
Thạnh: (thị trấn 
Vĩnh Thạnh)

V 4,1          8.067 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 10,00 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 9,84

1.869,8 1.236.297 59,20 67,65 68,98 62,50 53,74 12,75 51,50 61,14 60,22 50,04 46,72 6,89

312,08 269,61
Tổng diện tích đất cây xanh phải tăng thêm đến năm 

2030 để đạt tỷ lệ đề ra:
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